
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Căn hộ 01, dãy 1 Tập thể quân đội, Số 33B phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu 
Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DOPHA INTERNATIONAL

0108208388

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

4. Vận tải hành khách đường sắt 4911

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DOPHA INTERNATIONAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOPHA INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912114488 
Email:

Fax:
Website:
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6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
(Không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ 
trường)

7920

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
 - Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

10. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Tư vấn Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng
- Tư vấn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn quản lý dự án

7110

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
8299
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác mua bán hàng hóa

8299
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19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư  (Không bao gồm tư vấn 
pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

6619

21. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4610

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;
- Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp.

4719

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Tư vấn bất động sản
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới;
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Sàn giao dịch bất động sản.

6820

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  Môi giới thương mại 

7490

30. Đại lý du lịch 7911
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20.000.000.000 VNĐ

31. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa;
- Kinh doanh lữ hành quốc tế.

7912

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031084001333

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 2, dãy 1 Tập thể quân đội, số 33B phố Phạm Ngũ 
Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 2, dãy 1 Tập thể quân đội, số 33B phố Phạm Ngũ Lão, Phường 
Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN TUẤN ANH Nam
30/10/1984 Kinh Việt Nam

25/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031084001333
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 2, dãy 1 Tập thể quân đội, số 33B phố Phạm Ngũ 
Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 2, dãy 1 Tập thể quân đội, số 33B phố Phạm Ngũ Lão, Phường 
Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH Nam

30/10/1984 Kinh Việt Nam

25/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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